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NỘI DUNG 

STT Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

1 Bài mở đầu. Môn Địa với 

định hướng nghề nghiệp  

    1 -Khái quát được đặc điểm cơ bản của môn Địa lí. 

-Xác định được vai trò của môn Địa lí đối với đời sống. 

-Xác định được những ngành nghề có liên quan đến 

kiến thức địa lí. 

2 Bài 1:PP biểu hiện đối 

tượng ĐL trên bản đồ 

 

   1 -Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối 

tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu, đường chuyển động, 

chấm điểm, khoanh vùng, bản đồ 

 biểu đồ. 

3 Bài 2: PP sử dụng bản đồ 

trong HT, đời sống 

1 -Sử dụng được bản đồ trong học tập địa lí và đời sống. 

4 Bải 3: Ứng dụng GPS và 

bản đồ trong đời  

sống 

1 -Xác định và sử dụng được một số ứng dụng của GPS và 

bản đồ số trong đời sống. 

5 Bài 4:TĐ-Thuyết kiến tạo 

mảng 

2 -Trình bày được nguồn gốc hình thành TĐ, đặc điểm của 

vỏ TĐ, các vật liệu cấu tạo vỏ TĐ. 

Trình bày KQ thuyết kiến tạo mảng; vận dụng để giải 

thích được nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ, các 

vành đai động đất, núi lửa. 

6 Bài 5: Hệ quả địa lý các 

chuyển động của TĐ 

              

3 -Phân tích được hệ quả địa lí của các chuyển động chính 

của Trái Đất: Chuyển động tự quay (sự luân phiên ngày 

đêm, giờ trên Trái Đất); chuyển động quanh Mặt Trời 

(các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ). 

-Sử dụng hình vẽ, lược đồ để phân tích được các hệ quả 

chuyển động của Trái Đất 

7 Bài 6: Thạch quyển. Nội lực 

                

3 -Trình bày được khái niệm thạch quyển; phân biệt được 

thạch quyển với vỏ Trái Đất. 

-Trình bày được khái niệm, nguyên nhân và tác đọng của 

nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất. 

Nhận xét và giải thích được sự phân bố các vành đai 

động đất, núi lửa trên bản đồ. 

8 Bài 7. Ngoại lực 

              

2 -Trình bày khái niệm, ngoại lực; nguyên nhân của 

chúng; tác động NL đến sự hình thành địa hình bề mặt 

Trái Đất 

9 Bài 8: Khí quyển 1 -Nêu được khái niệm khí quyển. 

-Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái 



Đất theo vĩ độ địa lí; lục địa, đại dương; địa hình 

10 Bài 9: Khí áp và gió 2 -Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái 

Đất, nguyên nhân của sự thay đổi khí áp. 

-Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một 

số loại gió địa phương 

11  Bài 10 : Mưa 1 - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.  

trình bày được sự phân bố mưa trên thế giới 

12 Bài 11:Thực hành 1 -Đọc được bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất; phân 

tích được biểu đồ một số kiểu khí hậu. 

- Giải thích được một số hiện tượng thời tiết và khí hậu 

trong thực tế 

13 Bài 12: Thuỷ quyển, nước 

trên lục địa  

              

3 -Nêu được KN thuỷ quyển. 

-PT được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước  sông. 

-Trình bày được chế độ nước của một con sông cụ thể. 

-Phân biệt được các loại hồ theo nguồn gốc hình thành  
-Trình bày được được đặc đi63m nước, băng tuyết và 

nước ngầm. 

Vẽ sơ đồ, pt hình vẽ thuỷ quyển 

-Nêu được giải pháp BV nguồn nước ngọt 

14 Bài 13. Nước biển và đại 

dương 

2 -Trình bày được tính chất của nước biển và đại dương 

-Giải thích được sóng biển và thuỷ triều 

-Trình bày được chuyển động của các dòng biển 

-Nêu được vai trò của biển và đại dương 

-PT được bản đồ, hình vẽ thuỷ quyển 

15 Bài 14. Đất 

 

2 -Trình bày được KN đất, phân biệt được lớp vỏ phong 

hoá và đất 

-Trình bày được các nhân tố hình thành đất; liên hệ địa 

phương 

- PT được hình ảnh sơ đồ về nhóm đất 

16 Bài 15. Sinh quyển  

              

2 Trình bày được KN sinh quyển. 
-PT được đặc điểm và giới hạn sinh quyển 

-PT được các nhân tố ảnh hưởng đến sự ptr và phân bố 

SV 

-Liên hệ thực tế 

17 Bài 16.  Thực hành 1 -PT được hình vẽ, bản đồ phân bố các nhóm đất và sinh 

vật trên thế giới 

18 Bài 17. Vỏ địa lí. Qui luật 

thống nhất ……. 

1 -Trình bày khái niệm vỏ địa lí; phân biệt được vỏ địa lí 

và vỏ TĐ 

-Trình bày được KN, biểu hiện và ý nghĩa TT của quy 

luật 

-Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong tự 

nhiên bằng quy luật 

19 Bài 18:Quy luật địa đới và 

phi địa đới 

2 - Trình bày được KN, biểu hiện và ý nghĩa TT của quy 

luật. Liên hệ thực tiễn tại địa phương 

-Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong tự 
nhiên bằng quy luật 

20 Bài 19: Dân số và sự phát 1 -Trình bày được đặc điểm và tình hình phát triển dân số 



triển dân số thế giới  trên TG 

-Phân biệt đượcc gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ 

học 

-Trình bày KN về gia tăng dân số thực tế 

-PT biểu đồ, số liệu, 

21 Bài 20: Cơ cấu dân số  1 -Trình bày được các loại cơ cấu dân số; cơ cấu sinh học; 

cơ cấu XH;  

-Giải thích được một số hiện tượng về dân số trong thực 

tiễn 

22 Bài 21: Phân bố dân cư và 

đô thị hóa  

2 -PT được tác động của các nhân tố tự nhiên, KTXH đến 

phân bố dân cư 
-NX, gt sự phân bố dân cư thông qua bản đồ, TL, sl 

-Trình bày được KN đô thị hoá 

-PT được các nhân tố tác động đến ĐTH và ảnh hưởng 

của ĐTH đến KTXH 

23 Bài 22. Thực hành: Phân 

tích tháp dân số, vẽ biểu đồ 

cơ cấu dân số theo nhóm 

tuổi 

1 - So sánh được các loại tháp dân số tiêu biểu 

-Vẽ được biểu đồ về cơ cấu dân số 

-PT được biểu đồ, SL thống kê về DS 

 

24 Bài 23. Nguồn lực phát triển 

kinh tế 

1 -Trình bày được KN và phân loại được nguồn lực, PT 

được vai trò của mỗi nguồn lực đối với ptr kT 

-PT được sơ đồ nguồn lực ptr KT 

 

25 Bài 24. Cơ cấu nền kinh tế, 

một số tiêu chí đánh giá sự 
phát triển kinh tế 

1 -Trình bày được KN cơ cấu KT, phân biệt các loại cơ 

cấu KT 
-PT được sơ đồ cơ cấu KT 

-So sánh được một số tiêu chí đánh giá sự ptr KT 

-Liên hệ một số tiêu chí đánh giá sự ptr KT 

ở địa phương 

-Vẽ bđ cơ cấu Kt và NX, gt 

26 Bài 25. Vai trò, đặc điểm, 

các nhân tố ảnh hưởng tới sự 

phát triển và phân bố nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 

1 -Trình bày được Vt, ĐĐ của N-L-thuỷ sản 

-Pt các nt ảnh hưởng tới sự ptr , pb NN 

27 Bài 26. Địa lí các ngành 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thuỷ sản 

2 -Trình bày được Vt, ĐĐ của các ngành trong N-L-NN 

-Trình bày và giải thích được sự phân bố một số cây 

trồng, vật nôi trên TG 

-Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn 

28 Bài 27. Tổ chức lãnh thổ 

nông nghiệp và định hướng  
phát triển nông nghiệp  

2 -Trình bày được quan niệm, VT của TCLT NN. 

-Phân biệt được VT, ĐĐ của 1 số hình thức TCLTNN 

-Nêu được một số vấn đề ptr NN hiện đại 

-PT được những định hướng ptr NN trong tương lai 

29 Bài 28. Thực hành: Tìm 

hiểu sự phát triển và phân bố 

ngành nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thuỷ sản 

1 -Đọc hiểu bản đồ, xử lí, pt số liệu thống kê và vẽ được 

biểu đồ N-L-NN 

30 Bài 29. Cơ cấu, vai trò và 1 -Trình bày được đặc điểm cơ cấu  ngành CN 



đặc điểm công nghiệp, các 

nhân tố ảnh hưởng tới phát 

triển và phân bố công 

nghiệp 

-PT được các nhân tố ảnh hưởng đến sự ptr và phân bố 

CN 

31 Bài 30. Địa lí các ngành 

công nghiệp 

 

2 -Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích được sự phân 

bố của một số ngành KT than, dầu, kim loại, điện lực, 

điện tử tin học, sx hàng tiêu dùng; thực phẩm 

32 Bài 31. Tổ chức lãnh thổ 

công nghiệp, tác động của 

công nghiệp tới môi trường 

và định hướng phát triển 

ngành công nghiệp 

 

2 -Trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ 

CN 

-Phân biệt được vai trò và đặc điểm của các hình thức tổ 
chức lãnh thổ CN 

- Pt được tác động CN đối với MTr, sự cần thiết phải ptr 

các nguồn NL tái tạo 

-Nêu được những định hướng ptr CN trong tương lai 

33 Bài 32. Thực hành: Tìm 

hiểu sự phát triển 

và phân bố ngành công 

nghiệp trên thế giới 

 

1 -Vẽ và phân tích được biểu đồ về CN 

-Thu thập tài liệu, trình bày và báo cáo được một vấn đề 

của nagn2h CN 

-Đọc được bản đồ CN 

34 Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc 

điểm và các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển, 

phân bố dịch vụ 

1 -Trình bày được cơ cấu vai trò và đặc điểm của dịch vụ  

-PT được các nhân tố ảnh hưởng đến sự ptr và phân bố 

dịch vụ 

- Liên hệ được các hoạt động dịch vụ tại địa phương  

35 Bài 34. Địa lí ngành giao 

thông vận tải 

 

2 -Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành GTVT 
-PT được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và 

phân bố của ngành GTVT 

-Trình bày được tình hình phát triển và bố các ngành 

GTVT 

36 Bài 35. Địa lí ngành bưu 

chính viễn thông 

 

1 - Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành bưu 

chính viễn thông 

- PT được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và 

phân bố của ngành BCVT 

- Trình bày được tình hình phát triển và bố các ngành 

BCVT 

37 Bài 36. Địa lí ngành thương 

mại 

1 -Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành thương 

mại 

- PT được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và 

phân bố của ngành thương mại 

- Trình bày được tình hình phát triển và bố các ngành 

thương mại 

38 Bài 37. Địa lí ngành du lịch 

và tài chính – ngân hàng 

 

1 -Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành  

- PT được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và 

phân bố của ngành  

- Trình bày được tình hình phát triển và bố các ngành 

39 Bài 38. Thực hành: Tìm 

hiểu vấn đề phát triển ngành 

1 -Vẽ được biểu đồ, đọc và phân tích được số liệu thống kê 

ngành du lịch 



 

        DUYỆT CỦA BGH                                               TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

  

 

    

Nguyễn Hoàng Phượng Quyên                                                             Lê Thị Thanh Xuân 

du lịch - Viết được báo cáo tìm hiểu về tình hình ptr ngành du 

lịch 

40 Bài 39. Môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên 

 

1 Phân biệt được KN, ĐĐ của môi trường và tài nguyên 

TN 

-PT được vai trò của môi trường, TNTN đối  với sự ptr 

của xã hội loài người 

41 Bài 40. Phát triển bền vững, 

tăng trưởng xanh 

1 -Trình bày được KN và sự cần thiết phải ptr bền vững 

-Trình bày được KN và biểu hiện của tăng trưởng xanh 

-Liên hệ đượ một số vấn đề về tăng trưởng xanh tại địa 

phương 


